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TÓM TẮT 

Trung Quốc là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu, kết 
hợp với nhiều áp lực dân số và tốc độ phát triển đô thị hóa – công nghiệp hóa nhanh chóng nên 
phát triển nông nghiệp bền vững ở đất nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức: khan 
hiếm nguồn nước cho nông nghiệp, suy giảm diện tích và chất lượng đất canh tác, sử dụng quá 
mức và không có hiệu quả nguồn phân bón, thuốc trừ sâu… Chính phủ Trung Quốc đã thực 
hiện các chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu như: ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao, hợp tác quốc tế kêu gọi đầu tư tài chính trong và ngoài 
nước, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chú trọng giáo dục – đào tạo để nâng cao trình độ 
của người dân. Việt Nam có nhiều nét tương đồng với nền nông nghiệp và khí hậu nên thông 
qua kinh nghiệm của Trung Quốc có thể ứng dụng để đem lại hiệu quả cao cho Việt Nam – một 
đất nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp.   

Từ khóa: biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững, thích ứng, Trung Quốc. 

SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT ASSOCIATED 
WITH CLIMATE CHANGE ADAPTATION: CHINESE EXPERIENCE 

ABSTRACT 

China is one of the countries most seriously impacted by climate change as well as the 
serious pressures of population explosion, and the stage of rapid urbanization and 
industrialization, the country's sustainable agricultural development faces numerous challenges: 
scarcity of agricultural water use; cultivated land loss and low quality; excessive and inefficient 
use of fertilizers and pesticides, etc. The Chinese government has implemented strategies for 
sustainable agricultural development to adapt to climate change such as: the application of 
advanced science and technology; international cooperation calling for domestic and foreign 
financial investment; restructuring agricultural economics; and training to improve the 
perception and knowledge of people about climate change. Vietnam's agriculture and climate 
are similar to China's, so applying China's experience to Vietnam, a nation whose economy is 
heavily dependent on agricultural production, can result in high efficiency.   

Keywords: adaptation, China, climate change, sustainable agriculture.
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1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên thế giới có hàng trăm triệu người 
đang phải đối mặt với nạn đói và tình trạng 
mất an ninh lương thực. Theo số liệu thống 
kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
(UNICEF) và Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên hợp quốc (FAO), năm 2021 có 
khoảng 700 – 830 triệu người (chiếm 9,8% 
dân số thế giới) bị ảnh hưởng của nạn đói. 
Năm 2021, con số này tăng lên 150 triệu 
người so năm 2019 và tiếp tục tăng 46 triệu 
người so năm 2020 (UNICEF, 2021). Như 
vậy, toàn cầu đã và đang phải đối mặt với các 
vấn đề nghiêm trọng về an ninh lương thực 
toàn cầu. Vấn đề này thậm chí còn khó khăn 
hơn rất nhiều nếu tính đến những tác hại của 
biến đổi khí hậu toàn cầu đang và sẽ diễn ra 
ngày một trầm trọng hơn. 

Nông nghiệp là một ngành sản xuất quan 
trọng, là nguồn nuôi sống dân số thế giới. 
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp cũng có 
nhiều ảnh hưởng tiêu cực, chủ yếu là trên các 
khía cạnh phụ thuộc chặt chẽ vào tự nhiên và 
khí hậu như: suy giảm chất lượng đất, sử 
dụng nước và trữ lượng nước, suy giảm đa 
dạng sinh học và suy giảm đa dạng nguồn gen 
(DFID, 2004). Do vậy, nông nghiệp là lĩnh 
vực rất nhạy cảm với các thông số thời tiết và 
dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi 
khí hậu (BĐKH). Ngoài ra, sản xuất nông 
nghiệp cũng chính là nguyên nhân chính 
đóng góp vào các hiện tượng môi trường, 
thời tiết cực đoan của biến đổi khí hậu (IPCC, 
2013) thông qua quá trình phát thải khí nhà 
kính (GHG), cụ thể phát thải trong sản xuất 
nông nghiệp theo mô hình “nông nghiệp 
truyền thống” chiếm 13,5% GHG toàn cầu 
(Bernstein & cs., 2008). 

Trước thách thức lớn trong việc gia tăng 
sản xuất nông nghiệp theo cách thân thiện 
với môi trường nhằm giảm thiểu các tác 
động bên ngoài của nông nghiệp liên quan 
đến phát thải khí nhà kính và nông nghiệp 
phải thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm 
các sự kiện thời tiết cực đoan hơn, nhất thiết 
cần tiếp cận hệ thống sản xuất nông nghiệp 
bền vững với phương thức mới trong sản 
xuất, phân phối và tiêu thụ lương thực 

(IPCC, 2012). Có thể khẳng định, phát triển 
nông nghiệp bền vững đang trở thành mối 
quan tâm toàn cầu khi thế giới cần phải đối 
mặt với thách thức trong 50 năm sản xuất ra 
lượng lương thực bằng 10 nghìn năm trước 
đây cộng lại nhằm nuôi sống dân số dự kiến 
vượt mốc 9,8 tỉ người vào năm 2050, trong 
khi tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng thể 
hiện rõ rệt. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp 
bền vững là một cách tiếp cận phù hợp để 
giải quyết các thách thức an ninh lương thực 
hiện nay (Hoàng Văn Phụ, 2022). 

Trung Quốc là đất nước rộng lớn với dân 
số đến ngày 26/12/2022 là hơn 1,4 tỉ người, 
và được đánh giá là một trong những nước 
chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu 
trên cả ba phương diện: kinh tế, môi trường 
và an ninh lương thực. Với cách tiếp cận chỉ 
chú trọng phát triển nông nghiệp để đáp ứng 
nhu cầu 1,4 tỉ dân trong nước và hướng ra 
xuất khẩu, môi trường ở Trung Quốc đã bị 
suy thoái nghiêm trọng trong những thập kỉ 
gần đây do hệ thống sản xuất lương thực tăng 
lên nhanh chóng. Trước những thách thức về 
sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu diễn ra nghiệm trọng, Trung Quốc đã 
khẳng định phát triển nông nghiệp bền vững 
là một trong năm xu hướng chiến lược phát 
triển mới của ngành nông nghiệp Trung Quốc 
thông qua Kế hoạch phát triển nông nghiệp 
quốc gia xanh 5 năm lần thứ 14 với các mục 
tiêu tập trung vào vấn đề liên quan đến khí 
hậu và tính bền vững (Bộ Khoa học và Công 
nghệ, 2019). Trung Quốc đã thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp bền vững bằng cách 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp, 
trong đó khả năng giảm phát thải nông 
nghiệp và hấp thụ carbon đã được tăng cường 
nhờ vào việc thực hiện năm hành động phát 
triển nông nghiệp xanh chính ở Đông Bắc 
Trung Quốc (Liu & cs., 2021). Ngoài ra, 
Chính phủ đã nỗ lực hết sức để phát triển và 
thúc đẩy các công nghệ mới để phòng ngừa 
và thích ứng với thiên tai khí tượng nông 
nghiệp, chẳng hạn như các công nghệ liên 
quan đến ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai, 
tăng sản lượng và sử dụng tài nguyên khí hậu 
(USDA, 2021). 
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KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Mặc dù có mối liên hệ rõ ràng giữa thích 
ứng với biến đổi khí hậu và thực hành nông 
nghiệp bền vững, tuy nhiên có rất ít nghiên 
cứu đề cập đến cả hai chủ đề (Wall & Smit, 
2005). Mục đích của bài báo này là tìm hiểu 
về kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền 
vững gắn với thích ứng biến đổi khí hậu tại 
Trung Quốc, từ đó rút ra bài học kinh 
nghiệm cho phát triển nông nghiệp bền vững 
ở Việt Nam. 

2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu thu thập tài liệu từ các bài báo 
khoa học, các công trình nghiên cứu, các văn 
bản của Trung Quốc có liên quan đến phát 
triển nông nghiệp bền vững của Trung Quốc 
và thích ứng với BĐKH. Các số liệu thu thập 
được phân tích bằng phương pháp nghị luận, 
phương pháp hệ thống nhằm tổng hợp và đưa 
ra các nhận định về kinh nghiệm phát triển 
nông nghiệp bền vững gắn với thích ứng 
BĐKH tại Trung Quốc. 

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Phát triển nông nghiệp bền vững và 
thích ứng biến đổi khí hậu 

Nông nghiệp bền vững được định nghĩa là 
các hệ thống canh tác nhằm duy trì năng suất 
và mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội một 
cách chắc chắn với ba mục tiêu cơ bản: (1) 
đảm bảo chất lượng môi trường, (2) duy trì 
năng suất cây trồng và vật nuôi và (3) được 
xã hội chấp nhận (Altieri, 2018; Karami & 
Keshavarz, 2010). Sự phát triển của nông 
nghiệp bền vững có thể giúp giảm thiểu các 
tác động của biến đổi khí hậu dựa trên việc 
thực hiện các hành động giúp bảo tồn các 
nguồn tài nguyên môi trường và kinh tế 
(Bertoni & cs., 2018); áp dụng các công nghệ 
mới để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại và 
đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn mà 
không ảnh hưởng đến tài nguyên của các thế 
hệ tương lai. 

Thêm vào nữa, sản xuất nông nghiệp có 
những tác động tiêu cực đến môi trường 
thông qua quá trình phát thải, ngược lại hệ 
thống nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi 
những thay đổi về điều kiện môi trường và 

khí hậu (Tilman & cs., 2002). Do đó, trong 
khái niệm nông nghiệp bền vững còn hàm ý 
về “khả năng thích ứng và tính linh hoạt theo 
thời gian để đáp ứng nhu cầu về lương thực, 
nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên cho sản 
xuất và khả năng bảo vệ môi trường đất và tài 
nguyên” (Tyrchniewicz & Wilson, 2001). 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nông 
nghiệp bền vững không chỉ là một tập hợp 
các kĩ thuật thực hành mà là một quá trình đòi 
hỏi kĩ năng thích ứng (Milestad & Darnhofer, 
2003). Khả năng thích ứng được gọi là “năng 
lực thích ứng”, tức là khả năng của một hệ 
thống có thể điều chỉnh theo những biến đổi 
của yếu tố khí hậu, thời tiết để giảm nhẹ 
những thiệt hại tiềm ẩn, tận dụng các cơ hội, 
hoặc ứng phó với các tác động tiêu cực. Nông 
nghiệp là ngành chịu nhiều đe dọa do biến 
đổi khí hậu so với các ngành khác, do đó, việc 
không xem xét tác động tiêu cực của biến đổi 
khí hậu đến năng lực thích ứng sẽ dẫn đến 
tình trạng dễ bị tổn thương và không đóng 
góp cho nền nông nghiệp bền vững với môi 
trường (Wheaton & Kulshreshtha, 2017). 
Ngoài ra, để thích ứng với BĐKH nhất thiết 
cần lồng ghép với các hành động giảm thiểu, 
tức là giảm phát thải khí nhà kính (GHG) 
thông qua các hoạt động làm giảm nồng độ 
của GHG trong khí quyển (IPCC, 2014). 

Ở một khía cạnh khác, người nông dân 
phụ thuộc nhiều vào trồng trọt nên năng suất 
ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến tính bền 
vững trong thu nhập của họ, điều này càng 
củng cố nhu cầu thực hiện các chiến lược 
thích ứng. Các chiến lược thích ứng là chìa 
khóa để nâng cao hiệu quả và năng suất của 
ngành nông nghiệp (Di Falco, 2014) bằng 
cách tăng cường các hoạt động thích ứng bao 
gồm: thử nghiệm và giới thiệu các giống cây 
trồng mới có khả năng chống chịu tốt hơn hay 
việc xây dựng tường chắn và rào chắn bão để 
bảo vệ người dân và tài sản khỏi lũ lụt. Như 
vậy, các hành động thích ứng biến đổi khí 
hậu là cần thiết để đảm bảo năng suất nông 
nghiệp dài hạn và an ninh lương thực không 
bị tổn hại, đảm bảo tính bền vững của sản 
xuất nông nghiệp. 
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3.2.  Những thách thức phát triển nông 
nghiệp bền vững ở Trung Quốc 

Phát triển nông nghiệp ở Trung Quốc 
trong những thập kỉ qua ghi dấu ấn trong việc 
gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp 
và thu nhập của nông dân (MEP, 2014). Bằng 
cách này, chính phủ Trung Quốc đã đạt được 
hai mục tiêu chính sách quan trọng là đảm 
bảo an ninh lương thực quốc gia và xóa đói 
giảm nghèo ở nông thôn. Tuy nhiên, những 
thành tựu này đã gây nên những vấn đề 
nghiêm trọng về môi trường tự nhiên (Yu, 
2017) do sự gia tăng sản lượng chủ yếu dựa 
vào việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên 
đất, nước và sử dụng hóa chất nông nghiệp, 
đặc biệt là phân bón (Shen & cs., 2013). Như 
vậy, nông nghiệp Trung Quốc đã và đang 
phải đối mặt với nhữngvấn đề thách thức 
tương tự như các nước nông nghiệp khác do 
khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và 
ô nhiễm môi trường (Hoang & Prasada, 
2010) như: tình trạng thiếu hụt và ô nhiễm 
nguồn nước, suy giảm diện tích đất canh tác, 
ô nhiễm môi trường; những sai sót trong  biện 
pháp canh tác, sử dụng phân bón hoá học và 
sự thiếu hụt, hạn chế trong sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ. 

- Ô nhiễm và thiếu hụt nguồn tài nguyên 
nước sử dụng cho sản xuất nông nghiệp 

Trong nhiều năm gần đây, chất lượng 
nước ở Trung Quốc suy giảm nghiêm trọng 
với hiện tượng phú dưỡng (Liu & Raven, 
2010), nguyên nhân chính được xác định là 
do việc sử dụng quá mức và không hiệu quả 
phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Do đó, có 
thể khẳng định, nông nghiệp là tác động chính 
gây ô nhiễm nguồn nước ở Trung Quốc (Qu 
& cs., 2011). Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên 
nước Trung Quốc, cả nước mặt và nước ngầm 
đều đang phải đối mặt với sự xuống cấp 
nhanh chóng về chất lượng. Trong tương lai, 
vấn đề này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì 
hầu hết nông dân Trung Quốc có xu hướng 
tăng lượng phân bón sử dụng trong trồng trọt 
(Yang & Fang, 2015). 

Ngoài vấn đề ô nhiễm, sự khan hiếm 
nguồn nước trong nông nghiệp Trung Quốc 
cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Nước sử 

dụng trong hoạt động tưới tiêu và chăn nuôi 
đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất nông 
nghiệp và lượng nước sử dụng cho nông 
nghiệp chiếm khoảng 2/3 tổng lượng nước 
tiêu thụ ở Trung Quốc. Theo ước tính, nhu 
cầu nước cho sản xuất nông nghiệp sẽ tăng 
từ 384,4 triệu m3 (64,29% tổng lượng nước 
sử dụng) vào năm 2010 lên tới 402 triệu m3 
(59,56% tổng sử dụng nước) vào năm 2050. 
Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng nước trong 
nông nghiệp rất thấp, gần một nửa lượng 
nước bị lãng phí. Thêm vào nữa, lượng nước 
cung cấp bình quân đầu người hàng năm của 
Trung Quốc thấp chỉ bằng 1/4 mức trung 
bình của thế giới là 8.513 m³ (World Bank, 
2006) và sự mất cân bằng trong phân phối 
nước giữa phía Bắc và phía Nam của Trung 
Quốc (Tso, 2004) đã làm cho vấn đề về thiếu 
hụt nguồn nước trở nên tồi tệ hơn. Để đáp 
ứng nhu cầu tưới tiêu, việc khai thác quá 
mức nước ngầm đang diễn ra phổ biến, từ đó 
mực nước ngầm giảm nhanh chóng (Liu & 
Raven, 2010). 

- Suy giảm diện tích và chất lượng đất 
canh tác 

Nhìn tổng thể về ba khía cạnh: kinh tế, xã 
hội và môi trường, có thể thấy, nguyên nhân 
chính dẫn đến mất đất canh tác trong nhiều 
thập kỉ qua là do xu hướng của quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội và áp lực môi trường. 
Lượng dân số quá đông đúc là thách thức rất 
lớn cho phát triển nông nghiệp bền vững của 
Trung Quốc và là nguyên nhân chính của sự 
suy giảm nguồn tài nguyên, suy thoái môi 
trường. Thực tế, đất canh tác ở Trung Quốc 
đang giảm với tốc độ đáng báo động, đe dọa 
đến an ninh lương thực và phát triển nông 
nghiệp bền vững (Yan & cs., 2005). Hàng 
năm, một diện tích lớn đất canh tác bị mất do 
các dự án xây dựng, thiên tai và quan trọng 
nhất là các dự án phục hồi sinh thái chuyển 
đổi đất nông nghiệp thành rừng hoặc đồng cỏ 
tự nhiên (Qu & cs., 2011). Ngoài ra, các 
chính sách với sự thay đổi mô hình sử dụng 
đất đã có tác động tiêu cực đến đất canh tác. 
Ví dụ như chính sách “lấy sản xuất ngũ cốc 
làm cốt lõi cho phát triển nông nghiệp” được 
thực hiện nhằm tăng lượng đất canh tác 
nhưng đã gây ra các vấn đề về môi trường ở 
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Trung Quốc như thoái hóa đất, thiếu dinh 
dưỡng trong đất canh tác và ô nhiễm tài 
nguyên đất (Yan & cs., 2006). Sau quá trình 
thực hiện, chính phủ Trung Quốc đã nhận ra 
những vấn đề bất cập và điều chỉnh các chính 
sách nông nghiệp của mình với mục tiêu bảo 
vệ môi trường và phục hồi sinh thái. Đất 
nước Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện môi 
trường, giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu 
thông qua một số chương trình quốc gia 
(Chương trình bảo vệ rừng tự nhiên, Chương 
trình chống sa mạc hóa, Chương trình đổi 
ngũ cốc lấy màu xanh – Grain for Green) đã 
được triển khai tích cực từ những năm 1990. 
Mặc dù các chương trình này gây ra nhiều 
thiệt hại về đất canh tác, đặc biệt là Chương 
trình Grain for Green nhưng lợi ích của 
chúng đối với môi trường là rất quan trọng 
đối với sự phát triển nông nghiệp bền vững. 

Dân số quá đông đúc kéo theo nhu cầu đất 
cho xây dựng, đất canh tác sẽ tăng lên nhanh 
chóng. Tuy nhiên, đất canh tác có giá trị kinh 
tế thấp hơn nên nguồn tài nguyên đất được 
ưu tiên cho phát triển công nghiệp hóa – hiện 
đại hóa, khi đó đất canh tác chỉ được đáp ứng 
bằng cách khai thác tại các vùng đất có giá trị 
kinh tế thấp, vùng cận biên. Chính vấn đề này 
đã gây lên những tác động tiêu cực cho môi 
trường như xói mòn, trong khi đó đây cũng 
là tác nhân nghiêm trọng dẫn đến giảm chất 
dinh dưỡng của đất canh tác, đe dọa tính đa 
dạng bền vững của việc sử dụng đất đai (Tian 
& cs., 2012). 

- Sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu quá 
mức và không hiệu quả 

Trung Quốc tiêu thụ phân bón với khối 
lượng gấp hai lần so với các nước đang phát 
triển nhưng hiệu quả sử dụng phân bón còn 
thấp, chỉ đạt 30-40% tức là bằng 60 – 70% 
so với các nước phát triển (Huang & Wang, 
2014)). Chính vì vậy, đã có một lượng lớn 
phân bón không được hấp thụ vào cây trồng 
gây ô nhiễm môi trường đất. Dựa theo số liệu 
thống kê của 23 tỉnh ở Trung Quốc, đã có 
891 vụ ô nhiễm do sản xuất nông nghiệp 
trong năm 2000, 40.000 ha đất nông nghiệp 
bị ô nhiễm và 25.000 tấn sản phẩm nông 
nghiệp bị mất dẫn đến tổn thất 220 triệu 

CNY (Peng, 2000). Hơn nữa, việc sử dụng 
phân hữu cơ với hiệu quả thấp đã dẫn đến 
suy giảm chất hữu cơ trong đất, đất mất cân 
bằng dinh dưỡng và giảm khả năng phục hồi 
(Ma & He, 2002). 

- Hạn chế trong nông nghiệp hữu cơ  

Sự kết hợp giữa khoa học, công nghệ và kĩ 
thuật hiện đại với phương thức sản xuất nông 
nghiệp truyền thống đã mang đến một cơ hội 
mới cho nông nghiệp Trung Quốc - nông 
nghiệp hữu cơ. Là một công cụ hiệu quả và 
cách tiếp cận chung để phát triển nông nghiệp 
bền vững, nông nghiệp hữu cơ đã được công 
nhận rộng rãi ở Trung Quốc. Hơn một phần 
sáu các quận, huyện trên khắp Trung Quốc đã 
được chọn để thực hiện dự án nông nghiệp 
hữu cơ với diện tích là hơn 6,67 ha chiếm 6% 
tổng diện tích đất canh tác. Sự ra đời của nông 
nghiệp sinh thái đã góp phần to lớn để phát 
triển nông nghiệp bền vững (Li, 2001). Tuy 
nhiên, việc áp dụng và phát triển mô hình 
nông nghiệp sinh thái vẫn gặp phải những hạn 
chế như: do thiếu các nghiên cứu về lí luận và 
phương pháp nông nghiệp hữu cơ nên việc 
đưa công nghệ cao vào ứng dụng nông nghiệp 
hữu cơ còn chậm. Nông nghiệp hữu cơ chưa 
được quan tâm mở rộng khi bỏ qua mối quan 
hệ chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường. Hơn 
nữa, các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 
Trung Quốc là ít đất canh tác, thiếu hụt đầu 
vào nông nghiệp đã ngăn cản quá trình công 
nghiệp hoá nông nghiệp sinh thái. Thêm vào 
nữa, các biện pháp phổ biến nông nghiệp sinh 
thái không hiệu quả. Mặc dù các vùng nông 
nghiệp sinh thái đã thu được những lợi ích 
kinh tế, xã hội và sinh thái, nhưng các công 
nghệ và phương thức nông nghiệp sinh thái 
hiệu quả chưa được phổ biến rộng rãi một 
cách hiệu quả và lợi ích của nông nghiệp sinh 
thái đối với bảo vệ môi trường còn hạn chế 
(Zhao & cs., 2008). 

3.3.  Chiến lược phát triển nông nghiệp 
bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại 
Trung Quốc 

Trước những thách thức trong phát triển 
nông nghiệp bền vững trong bối cảnh 
BĐKH, Chính phủ Trung Quốc đã có kế 
hoạch quốc gia đầu tiên về thích ứng với 
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BĐKH được ban hành vào năm 2007 và tiếp 
theo đó là một loạt chính sách và chiến lược 
nhằm quản lí những thách thức do BĐKH 
gây ra trong nông nghiệp. Ngày 08/09/2021, 
Chính phủ Trung Quốc đã công bố Kế hoạch 
Phát triển nông nghiệp xanh quốc gia 5 năm 
lần thứ 14 với các mục tiêu bao gồm các biện 
pháp liên quan đến khí hậu và tính bền vững 
cũng như sự phát triển của các khu vực nông 
thôn của Trung Quốc, trong đó vấn đề được 
ưu tiên hàng đầu là tăng cường bảo vệ và sử 
dụng các nguồn tài nguyên nông nghiệp và 
tăng cường sự phát triển bền vững của Trung 
Quốc đối với đất nông nghiệp và các khu vực 
nông thôn. 

Nhằm đảm bảo phát triển bền vững gắn 
liền với thích ứng biến đổi khí hậu, giảm 
thiểu tác động tới môi trường, một số chiến 
lược đã được thực hiện nhằm tăng khả năng 
thích ứng và đối phó với tác động không 
mong muốn của biến đổi khí hậu như sau: 

- Tối ưu hóa phân bố địa lí của các hoạt 
động nông nghiệp 

Tối ưu hóa không gian địa lí cho sản xuất 
nông nghiệp dựa trên điều kiện của từng địa 
phương và đặc điểm của cây trồng, đặc biệt 
chú ý tới nguồn tưới tiêu cho vùng nông 
nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng nước. Do 
sự biến đổi về nhiệt độ và nguồn nước theo 
vị trí địa lí nên Trung Quốc cần có những 
điều chỉnh tương ứng để thích ứng tốt hơn với 
biến đổi khí hậu (Zhao & cs. 2014). Ví dụ 
như ở những khu vực có nguồn nước thuận 
lợi nên có các chính sách phát triển, cải thiện 
cơ sở hạ tầng nông nghiệp để duy trì các vùng 
đất nông nghiệp được tưới tiêu hiện có và 
nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Đối với các 
vùng đất ngập nước mưa hoặc ốc đảo, cần 
phát triển hệ thống nông nghiệp có lợi thế so 
sánh và đặc trưng vùng như cây đặc sản có 
giá trị kinh tế cao và ít sử dụng nước. Ở 
những khu vực dễ bị tổn thương về mặt sinh 
thái, thường xuyên bị hạn hán và thoái hóa 
đất, nên giảm diện tích đất nông nghiệp thông 
qua thực hiện các chương trình trồng rừng và 
đồng cỏ từ đất canh tác (Liu & cs, 2021b). 

- Điều chỉnh thành phần cây trồng và lai 
tạo các giống mới để thích ứng với biến đổi 
khí hậu 

Việc điều chỉnh các loại cây trồng thích 
hợp ở các vùng khác nhau là cần thiết trong 
điều kiện môi trường thay đổi (IPCC, 2014). 
Cụ thể, các khu vực có nguồn tưới tiêu phụ 
thuộc vào dòng chảy bề mặt của sông nên hạn 
chế trồng các loại cây trồng tiêu thụ nhiều 
nước như lúa gạo và có tính toán đến sự bất 
ổn về nguồn cung cấp nước trong tương lai. 
Ở những vùng nông nghiệp phụ thuộc vào 
nước mưa nên giảm dần sản lượng lúa và tăng 
sản lượng các loại cây trồng chịu hạn tốt, 
thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu trong 
tương lai. Công tác chọn tạo giống cần tập 
trung vào hai điều kiện ưu tiên: chọn tạo các 
giống có khả năng chống hạn, chịu nhiệt độ 
cao và sâu bệnh để tăng khả năng chống chịu 
với thiên tai khí hậu (Sun & Wang, 2010); lựa 
chọn và nhân giống các giống có mức tiêu thụ 
nước thấp và năng suất quang hợp cao để 
giảm áp lực môi trường của các hệ thống nông 
nghiệp và tận dụng hiệu ứng phân bón carbon. 

- Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của 
các hệ thống nông nghiệp 

Khuyến khích các hộ gia đình áp dụng các 
biện pháp canh tác cải thiện được khả năng 
chống chọi với hạn hán và các thảm họa thiên 
tai như ruộng bậc thang, phủ rơm rạ, tưới 
phun và tưới nhỏ giọt (Sun & Wang, 2010). 

Chính phủ thiết lập các hệ thống giám 
sát và cảnh báo thiên tai nông nghiệp để 
tăng cường dự báo các hiện tượng thời tiết 
cực đoan (Chandio & cs., 2020) và lập kế 
hoạch ứng phó khẩn cấp cho các loại thiên 
tai khác nhau. 

Xây dựng mạng lưới an toàn nông nghiệp 
như bảo hiểm thảm họa khí hậu để giảm 
thiểu thiệt hại tài sản cho hộ nông dân do 
thảm họa khí hậu khắc nghiệt gây ra (Wang 
& cs., 2014). 

Duy trì tính toàn vẹn và ổn định của các 
hệ thống nông nghiệp địa phương và ngăn 
chặn triệt để sự lây lan của các loài xâm lấn, 
sâu bệnh và dịch bệnh do biến đổi khí hậu 
gây ra (Liu & cs., 2010; MOA, 2015). 
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- Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học và 
công nghệ trong thích ứng biến đổi khí hậu 

Đẩy mạnh đầu tư tài chính cho các nghiên 
cứu trong các lĩnh vực then chốt, ví dụ như 
giống, loại phân bón thân thiện với môi 
trường, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, công 
nghệ tiết kiệm nước và các công nghệ thích 
ứng khác. Nên thúc đẩy nghiên cứu nông 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong các viện 
nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, 
các phòng ban, trung tâm và phòng thí 
nghiệm (MOA, 2015). 

Thiết lập các cơ chế khuyến khích thị 
trường cho những đổi mới trong nông nghiệp 
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển 
giao khoa học và công nghệ từ phòng thí 
nghiệm sang đất canh tác. Các phát minh 
sáng tạo cần được bảo vệ và gắn liền với thị 
trường kinh tế để thu hút nhiều nguồn lực tài 
chính hơn vào nông nghiệp bền vững (Huang 
& Wang, 2014). 

Tăng cường giáo dục và đào tạo cho nông 
dân, cán bộ cơ quan nông nghiệp và các thành 
viên NGO để phổ biến kiến thức khoa học và 
công nghệ nông nghiệp có hiệu quả hơn. 

3.4.  Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp 
từ 2,8-3%/năm là tốc độ cao của thế giới, đặc 
biệt, tính đa dạng về sinh thái. Tuy nhiên, 
hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam đang 
tồn tại những hạn chế liên quan đến sử dụng 
yếu tố khoa học công nghệ hay mô hình nông 
nghiệp tuần hoàn; việc tiếp cận nguồn vốn từ 
ngân hàng và nhiều thủ tục liên quan đến đất 
đai, vay vốn; những tổn hại về môi trường, 
biển đổi khí hậu; trình độ và nhận thức của 
hộ nông dân còn hạn chế, thu nhập thấp nên 
còn khó khăn khi thích nghi với kĩ năng nghề 
và thị trường cạnh tranh trong bối cảnh 
BĐKH (Lê Quang Tuân, 2022). Do đó, để 
nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp bền 
vững, nghiên cứu nhận định một số bài học 
kinh nghiệm từ Trung Quốc như sau: 

- Ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật 
là yếu tố quan trọng trong định hình chính 
sách nông nghiệp gắn với ứng phó BĐKH. 

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, 
áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có 
ý nghĩa quan trọng trong phát triển nông 
nghiệp, giúp nâng cao năng suất, hạn chế tối 
đa tác động tiêu cực lên môi trường, giúp dự 
báo, tiết kiệm chi phí và sức lực cho người 
lao động. Tuy vậy, thành tựu khoa học kĩ 
thuật cũng xuất hiện nhiều loại hóa chất độc 
hại để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe người 
tiêu dùng. Do vậy, Việt Nam cần lưu ý trong 
áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật phù hợp 
với điều kiện thổ nhưỡng ở Việt Nam và xây 
dựng hành lang pháp lí nghiêm ngặt, kiểm 
soát chặt chẽ hóa chất độc hại trong nông 
nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp xanh thân 
thiện môi trường, an toàn cho sức khỏe, trở 
thành thương hiệu tin cậy khi xuất khẩu ra thị 
trường thế giới. 

- Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng và có 
tiềm năng lớn. 

Nông nghiệp hữu cơ được biết đến như 
một phương thức canh tác không sử dụng hóa 
chất, giúp đảm bảo tính an toàn, dinh dưỡng 
trong sản phẩm cũng như có ảnh hưởng tích 
cực lên hệ sinh thái xung quanh, từ những vi 
sinh vật nhỏ cho đến môi trường đất và nước 
ngầm. Nông nghiệp hữu cơ không chỉ giúp 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường dẫn tới cải 
thiện tình trạng BĐKH, các sản phẩm hữu cơ 
còn thường có giá thành cao hơn trung bình, 
giúp bù đắp công sức và thời gian khi làm 
nông nghiệp hữu cơ, giúp người nông dân có 
sinh kế tốt hơn. Tuy nhiên, ở Việt Nam các 
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ còn phát triển 
khá manh mún, chưa đồng bộ và nhỏ lẻ. Nhất 
thiết cần có cơ quan quản lí môi trường, và 
quản lí thị trường để nâng cao hiệu quả và giá 
trị kinh tế của mô hình này. Ngoài ra, cần tìm 
kiếm mô hình công nghiệp hoá nông nghiệp 
sinh thái phù hợp với từng điều kiện của địa 
phương (Zhou & cs., 2004) và phổ biên mô 
hình này thông qua thông tin dịch vụ và hỗ 
trợ tài chính tới các hộ gia đình nhằm thúc 
đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp 
truyền thống sang mô hình hữu cơ (Zhao & 
cs., 2008). 
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- Vai trò của các tổ chức quốc tế trong 
phát triển nông nghiệp bền vững gắn với ứng 
phó BĐKH. 

Trong quá trình nghiên cứu, lên ý tưởng, 
ban hành và thực hiện chính sách, Trung 
Quốc đều đã nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của 
nhiều tổ chức quốc tế có chuyên môn cao như 
WB, UN, FAO, GIZ... Tham khảo bên thứ ba 
sẽ giúp Chính phủ có một góc nhìn, ý kiến 
mới, tổng quan hơn về vấn đề, qua đó đánh 
giá và có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn. 
Để duy trì nền nông nghiệp bền vững thích 
ứng với biến đổi khí hậu cần tăng cường các 
nguồn vốn, thu hút đầu tư tài chính từ các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua 
hoạt động lồng ghép các mục tiêu phát triển, 
giảm nhẹ và thích ứng BĐKH trong nông 
nghiệp bền vững. 

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao trình 
độ dân trí, đặc biệt là đối tượng thụ hưởng 
chính sách. 

Người dân ở nhiều vùng quê Trung Quốc 
áp dụng khá tốt thành tựu khoa học kĩ thuật 
trong nông nghiệp, nhiều hộ xuất khẩu quy 
mô lớn hàng nông nghiệp ra thị trường thế 
giới. Điều này xuất phát từ công tác tuyên 
truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức chuyên 
môn, và đặc biệt phải kể đến tính đồng bộ 
trong chính sách nông nghiệp và sự đồng 
hành của chính quyền địa phương. Thúc đẩy 
sự tham gia của cộng đồng trong cố gắng 
giảm thiểu và thích ứng BĐKH sẽ là cơ hội 
để phát triển bền vững (Orduño & cs., 2021). 

- Xây dựng hệ thống và cơ chế giám sát tài 
nguyên, môi trường và BĐKH, dự báo, cảnh 
báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi trường, 
dịch bệnh.  

Nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát 
BĐKH, dự báo khí tượng, thủy văn và cảnh 
báo thiên tai; năng lực chủ động phòng tránh, 
giảm nhẹ, năng lực chống chịu và thích ứng 
với BĐKH; chủ động, tích cực hợp tác quốc tế 
trong quản lí, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, thích ứng với BĐKH. 

4.  KẾT LUẬN 

Biến đổi khí hậu là một trong những thách 
thức lớn nhất đối với xã hội loài người với 
những rủi ro, tổn hại về xã hội, kinh tế và môi 
trường cùng những hiện tượng thời tiết cực 
đoan như lũ lụt, bão, hạn hán và sóng nhiệt. 
Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH 
giữ vai trò quan trọng để sẵn sàng ứng phó 
với những rủi ro của các tác động BĐKH. 
Hiệu quả và khả năng thích ứng phải được kết 
hợp với nhau để đạt được sự phát triển nông 
nghiệp bền vững trong bối cảnh BĐKH, từ đó 
tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xanh 
và phát triển bền vững. Trước những thách 
thức đối với sự phát triển nông nghiệp bền 
vững ở Trung Quốc, do tác động của biến đổi 
khí hậu, đó là những vấn đề về nguồn tài 
nguyên đất và nước cũng như hậu quả từ 
những chính sách hành động chưa hiệu quả, 
Chính phủ Trung Quốc đã có những chiến 
lược để có thể phát triển kinh tế nông nghiệp 
trên cơ sở thích ứng biến đổi khí hậu và giảm 
thiểu tác động tiêu cực tới môi trường như: 
tối ưu hóa phân bố địa lí để có thể cân bằng 
và sử dụng hiệu quả nguồn nước, điều chỉnh 
thành phần cây trồng, vật nuôi có nguồn gen 
vượt trội và tính thích ứng cao, đẩy mạnh áp 
dụng khoa học công nghệ thân thiện với môi 
trường trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao 
năng lực ứng phó với các dự báo chính xác, 
kịp thời về sự biến đổi các yếu tố môi trường 
và thiên tai. Việt Nam có sự tương đồng về 
thời tiết và nông nghiệp với Trung Quốc nên 
chúng ta có thể học hỏi có chọn lọc các kinh 
nghiệm của nước này trong lĩnh vực phát 
triển nền nông nghiệp bền vững thích ứng với 
BĐKH. Theo đó, tích cực tuyên truyền để 
người dân nâng cao ý thức về BĐKH, đồng 
thời thực hiện tái cơ cấu sản xuất, chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng, tăng cường các biện pháp 
canh tác thông minh, phương thức sản xuất 
nông nghiệp đa mục tiêu, bảo đảm an ninh 
lương thực, tăng thu nhập cho nông dân. 
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